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          Tổ tự nhiên
	TT
	Tên GV
	Môn/ Lớp /Số tiết
	Tổng số 

	1
	Đ/c Điệp
	Toán 7b( 4t); Toán 9ab(8t); C.nhiệm 7b(4t); TTCM ( 3t); HĐNG 7b( 0,5 t)
	 19,5 tiết

	2
	Đ/c Hiền
	TD 6,7,8,9 (16t)
	 16,0 tiết

	3
	Đ/c Bảng
	Lý 6(2t); TC Toán 6b(2t); Biệt phái viên TTHTCĐ; Phụ trách loa đài (1t) 
	 19,0 tiết

	4
	Đ/c Chinh
	Hóa 8(4t); C.nghệ 7b (1t); Địa 7ab(4t); Sinh 6b( 2t); Sinh 7b(2t)
	 13,0 tiết

	5
	Đ/c Uyển
	Toán 8a,b( 8t); Lý 9ab(4t); T.chọn 8ab(2t);C.nhiệm 8b(4t);HĐNG (0,5t); C.đoàn (1t)
	 19,5 tiết

	6
	Đ/c Đ.Yến
	Sinh 6a(2t);Sinh 9b( 2t); Địa 6(2t); Địa 8ab(4t); Địa 9(2t); CTCĐ(3t); C.nhiệm 6a(4t); HĐ6a(0,5t)
	 19,5 tiết

	7
	Đ/c H.Yến
	Hóa 9(4t); Sinh 7a(2t); Sinh 8(4t);Sinh 9a(2t);C.nhiệm 7a + HĐ(4,5t); TBTN+ PHBM(4,0)
	 20,5 tiết

	8
	Đ/c Hải
	Toán 6(8t); Toán 7a(4t); Tự chọn 7ab(2t); Lý 7(2t); Lý 8 (2t);  TBTN + PHBM (4,0)  
	 22,0 tiết

	9
	Đ/c Thịnh
	BTCB; Dạy thay
	


           Tổ xã hội
	TT
	Tên GV
	Môn/ Lớp /Số tiết
	Tổng số

	1
	Đ/c Mùi
	Văn 8(8t); Sử 9b(2t); Chủ nhiệm 8a(4t) ;TC văn 9ab(2t); TTCM( 3t) 
	  19,0 tiết

	2
	Đ/c T.Hằng
	Văn 9(10t); Sử 6b (1t); GDCD 6ab(2t); C.nhiệm 6b(4t) ;HĐNG 6b(0,5t); Tin bài(2t)
	 19,5 tiết

	3
	Đ/c Nhung
	Văn 6(8t);TCvăn 6ab (2t); Sử 8(2t); Sử 9a (2t); GD7a(1t);GD 9ab(2t); HĐN 8a(0,5t); T.viện(1,0t)
	 18,5 tiết

	4
	Đ/c N.Anh
	Văn 7ab(8t); TC 7ab(2t);  Sử 6a( 1t); Sử 7ab(4t); TC 8ab(2t); HĐNG 9a(0,5t) ;T.viện (1,0t)
	18,5 tiết

	5
	Đ/c Đ.Hằng
	Anh 7ab(6t); Anh 9(4t); T.chọn 9ab(2t); C.nhiệm 9A(4t); Thư ký (2t); C.đoàn (1t)
	  19,0 tiết

	6
	Đ/c Dũng
	MT 6,7,8 (6t);C.nghệ 6ab(4t);C.Nghệ 8(3t);C.nghệ 9a(1t);C.nghệ 7a(1,5t);Loa đài(1t); TTND (2t)
	 18,5 tiết

	7
	Đ/c B.Hằng
	Â.Nhạc 6,7,8,9(8t);GD7b(1t);GD8ab(2t);V.nghệ (2t);C.nhiệm 9B(4t);HĐ 9b(0,5t);C.nghệ 9b(1t)
	 18,5 tiết

	8
	Đ/c Nga 
	Anh 6( 6t); Anh 8( 6t);(2t);TPT (9,5t)
	  21,5 tiết

	9
	Đ/c Hạnh
	Hướng nghiệp lớp 9; Dạy thay
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